
Trang 1

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)

1. Công ty cổ phần dược phẩm Bến tre

1 1 21D2N1039 Verospiron 25mg Spironolacton 25mg Viên Hungary Gedeon Richter Plc. VN-16485-13 Hộp 1 vỉ x 20 viên 36
tháng 105,600 1,785 188,496,000

Cộng: 01 danh mục Thành tiền 188,496,000

2. Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

1 4 21D2N4015 Aleucin Acetyl leucin 500mg Viên Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-24391-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 36

tháng 242,000 462 111,804,000

2 4 21D2N4022 Berberin Berberin (hydroclorid) 100mg Viên Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-19319-13 Hộp 20 vỉ x 10 viên

nang cứng
24

tháng 712,260 441 314,106,660

3 4 21D2N4038 Etoposid Bidiphar Etoposid 100mg/5ml Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-29306-18

Hộp 1 lọ 5ml dung
dịch đậm đặc để pha

truyền tĩnh mạch

36
tháng 100 99,981 9,998,100

4 4 21D2N4039 Biluracil 500 Fluorouracil (5-FU) 500mg/10ml Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-28230-17 Hộp 1 lọ 10ml dung

dịch tiêm
24

tháng 3,000 34,986 104,958,000

5 21D2N4048 Bidivon Ibuprofen 400mg Viên Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-26364-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên

nén bao phim
36

tháng 53,950 336 18,127,200

6 4 21D2N4076 Bifehema
Sắt gluconat + Đồng
gluconat + Mangan

gluconat

399mg + 5mg
+ 10,77mg ống Việt Nam

Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-29300-18 Hộp 20 ống x 10ml

dung dịch uống
36

tháng 40,000 2,982 119,280,000

7 4 21D2N4086 Bidicarlin 1,6g

Ticarcillin (dưới dạng
Ticarcillin dinitrat) +
Acid clavulanic (dưới
dạng Kali clavulanat)

1,5g + 0,1g Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-32999-19 Hộp 10 lọ bột pha tiêm 24

tháng 22,700 97,000 2,201,900,000
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Trang 2

8 4 21D2N4109 Bigemax 200 Gemcitabin 200mg Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-21234-14

Hộp 1 lọ bột đông khô
pha tiêm+ 1 ống dung

môi 5ml

36
tháng 1,700 126,000 214,200,000

9 4 21D2N4110 Lyoxatin 100 Oxaliplatin 100mg Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình

Định (Bidiphar)
VD-23141-15

Hộp 1 lọ x 50ml dung
dịch tiêm pha truyền

tĩnh mạch

24
tháng 600 462,000 277,200,000

Cộng: 09 danh mục Thành tiền 3,371,573,960

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

1 1 21D2N1032 Paracetamol Generis Paracetamol 1000mg/100
ml Lọ Italy S.M.

Farmaceutici SRL VN-21235-18 H/1 lọ 100ml 24
tháng 30,260 33,490 1,013,407,400

2 2 21D2N2005 Combiwave FB 100 Budesonid +
Formoterol

(100mcg +
6mcg) Bình India Glenmark Pharmaceutical

s Ltd. VN-20170-16 H/1 bình xịt 120 liều 24
tháng 3,000 189,987 569,961,000

3 4 21D2N40
31 Clotrimazol Clotrimazol 100mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

Medipharco VD-17187-12 H/1 vỉ x 6 viên 36
tháng 98,429 1,302 128,154,558

4 4 21D2N40
45

Huyết thanh kháng
nọc rắn lục tre tinh

chế (SAV)

Huyết thanh kháng
nọc rắn lục tre 1000LD50 Lọ Việt Nam Viện Vắc xin và sinh

phẩm y tế (IVAC) QLSP-0777-14 H/10 lọ x 1000
LD50/lọ

24
tháng 1,444 423,150 611,028,600

5 4 21D2N40
47

Huyết thanh kháng
nọc rắn hổ đất tinh

chế (SAV)

Huyết thanh kháng
nọc rắn hổ đất 1000LD50 lọ Việt Nam Viện Vắc xin và sinh

phẩm y tế (IVAC) QLSP-0776-14 H/10 lọ x 1000
LD50/lọ

24
tháng 200 423,150 84,630,000

6 4 21D2N40
53 Linezolid 400 Linezolid 400mg/200m l Túi Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Am Vi VD-30289-18 H/1 túi 200ml 24
tháng 3,000 185,000 555,000,000

7 4 21D2N40
55 Codlugel plus 4+A66

Mỗi gói 2g
thuốc  chứa:

Magnesi
hydroxyd
800,4 mg;

Nhôm
hydroxyd gel
khô (tương

đương nhôm
oxid 400 mg)

799,8 mg;
Simethicon 80

mg

Gói Việt Nam Công ty cổ phần dược
Medipharco VD-28711-18 H/20 gói x 10 gam 36

tháng 130,000 1,638 212,940,000

8 4 21D2N40
83 Bbcelat Sultamicillin 750mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Tipharco VD-31914-19 H/1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên 36
tháng 11,000 15,200 167,200,000

9 4 21D2N40
85 Tetracyclin 1% Tetracyclin 1% - 5g Tuýp Việt Nam Công ty cổ phần dược

Medipharco VD-26395-17 H/1 tuýp 5 gam 48
tháng 3,949 3,197 12,624,953

10 5 21D2N50
01 Akneyash Adapalene 30g Tube India Yash Medicare Pvt. Ltd VN-20743-17 H/1 tuýp 30g 36

tháng 3,120 71,400 222,768,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Trang 3

11 5 21D2N50
03 Amphot Amphotericin B* 50mg Lọ India Lyka Labs Limited VN-19777-16 H/1 lọ 24

tháng 100 164,850 16,485,000

Cộng : 11 danh mục Thành tiền 3,594,199,511

04. Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

1 1 21D2N10
04

Duratocin (đóng gói:
Ferring International
Center S.A., địa chỉ:

Chemin de la
Vergognausaz, CH-

1162 St.Prex,
Switzerland)

Carbetocin 100mcg/ml Lọ Đức Ferring GmbH VN-19945-16 Hộp 5 lọ x 1ml 36
tháng 1,045 398,036 415,947,620

2 1 21D2N10
15 NovoMix 30 FlexPen Insulin analog trộn,

hỗn hợp

300 UI/3ml
(Insulin
Aspart

Biphasic
30/70)

Bút Pháp Novo Nordisk Production
S.A.S QLSP-1034-1 7

Hộp chứa 5 bút tiêm
bơm sẵn x 3ml + 15

Needle (15 kim
kèm theo)

24
tháng 1,000 227,850 227,850,000

3 1 21D2N10
18 Duphalac Lactulose 10g/15ml,

200ml Chai Hà Lan Abbott Biologicals B.V VN-20896-18 Hộp 1 chai 200ml 24
tháng 3,500 86,000 301,000,000

4 1 21D2N10
27 Clinoleic 20%

Nhu dịch lipid (Hỗn
hợp dầu oliu tinh khiết
và dầu đậu nành tinh

khiết)

(80% +
20%), 100ml Túi Bỉ Baxter S.A

VN-18164-14
(có CV gia hạn
số 995e/QLD-Đ

K ngày
15/02/2021)

Túi nhựa 100ml 18
tháng 4,120 170,000 700,400,000

5 1 21D2N10
30

Sendatron 250
microgram

Palonosetron
hydroclorid 0.25mg Lọ Đức Haupt Pharma

Wolfratshausen GmbH VN-22374-19 Hộp 1 lọ x 5 ml 36
tháng 200 630,000 126,000,000

6 2 21D2N20
21 Hytinon Hydroxyurea 500mg Viên Hàn Quốc Korea United Pharm. Inc VN-22158-19 Hộp túi nhôm x 10 vỉ

x 10 viên
36

tháng 3,000 4,300 12,900,000

7 3 21D2N30
08 Parazacol 250 Paracetamol 250 mg Gói Việt Nam

Công ty cổ phần dược
phẩm trung ương 1 -

Pharbaco
VD-28090-17 Hộp 12 gói 24

tháng 1,054,100 1,600 1,686,560,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Trang 4

8 4 21D2N40
10 Hydrite

Natri clorid + natri
bicarbonat + kali

clorid + dextrose khan

350mg,
250mg,

150mg, 2g
Viên Việt Nam Công ty TNHH United

International Pharma

VD-24047-15
(Có CV gia hạn
số 1002e/QLD-

Đ
K ngày

15/02/2021)

Hộp 25 vỉ x 04 viên 36
tháng 27,900 1,200 33,480,000

9 5 21D2N50
07 Mixtard 30 FlexPen Insulin trộn(30/70) 100UI/ml,

3ml Bút tiêm Pháp Novo Nordisk Production
S.A.S QLSP-1056-17

Hộp chứa 5 bút tiêm
bơm sẵn thuốc x 3ml +

15 Needle (15 kim
kèm theo)

30
tháng 4,300 76,000 326,800,000

10 5 21D2N50
13 Pred Forte Prednisolon 0.01 Chai Ireland Allergan Pharmaceutical

s Ireland
VN-14893-12

(Có CV gia hạn
số 14509e/QLD-

ĐK ngày
30/07/2021)

Hộp 1 chai 5ml 24
tháng 510 31,762 16,198,620

11 5 21D2N50
18 Xtandi 40mg Enzalutamide 40mg Viên Mỹ Catalent Pharma

Solutions, LLC VN3-255-20 Hộp 4 vỉ dạng ví x 28
viên

36
tháng 300 586,607 175,982,100

Cộng : 11 danh mục Thành tiền 4,023,118,340

05. Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Hà Lan

1 1 21D2N1056 Goldbetin Cefotaxim 0.5G Lọ Italy
ACS Dobfar

S.P.A (Tên cu: Facta
Farmaceutici S.p.A)

VN-21406-18 Hộp 10 lọ 36
tháng 600 19,000 11,400,000

Cộng : 01  danh mục Thành tiền 11,400,000

06. Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum

1 1 21D2N1016 Nadecin 10mg Isosorbid dinitrat 10mg Viên Romania S.C.Arena Group S.A VN-17014-13
(có gia hạn) Hộp 3vỉ x 10 viên nén 36

tháng 540 2,600 1,404,000

2 1 21D2N1025 Lipovenoes 10%
PLR Nhu dịch lipid 10% - 250ml Chai Austria Fresenius Kabi Austria

GmbH VN-22320-19
Thùng 10 Chai

250ml,nhu tương tiêm
truyền

18
tháng 1,324 90,500 119,822,000

3 1 21D2N1026 Lipovenoes 10%
PLR Nhu dịch lipid 10% - 500ml Chai Austria Fresenius Kabi Austria

GmbH VN-22320-19
Thùng 10 Chai

500ml,nhu tương tiêm
truyền

18
tháng 1,010 138,000 139,380,000

4 1 21D2N1051 Smoflipid 20%

Nhu dịch lipid(Hỗn
hợp dầu oliu tinh khiết
và dầu đậu nành tinh

khiết, dầu cá và
triglycerid mạch trung

bình)

20%
(5g+6g+3g+6

g)/100ml,
100ml

Chai Austria Fresenius Kabi Austria
GmbH VN-19955-16

Thùng 10 Chai
100ml,nhu tương
truyền tĩnh mạch

18
tháng 300 99,000 29,700,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Trang 5

5 1 21D2N1052 Smoflipid 20%

Nhu dịch lipid(Hỗn
hợp dầu oliu tinh khiết
và dầu đậu nành tinh

khiết, dầu cá và
triglycerid mạch trung

bình)

20%
(5g+6g+3g+6

g)/100ml,
250ml

Chai Austria Fresenius Kabi Austria
GmbH VN-19955-16

Thùng 10 Chai
250ml,nhu tương
truyền tĩnh mạch

18
tháng 2,400 152,000 364,800,000

6 1 21D2N1053 Nephrosteril Acid Amin 7%, 250 ml Chai Austria Fresenius Kabi Austria
GmbH

VN-17948-14
(có gia hạn)

Thùng 10Chai
250ml,dung dịch
truyền tĩnh mạch

36
tháng 2,000 107,000 214,000,000

7 1 21D2N1054 Vaminolact Acid Amin 6.5%, 100ml Chai Austria Fresenius Kabi Austria
GmbH

VN-19468-15
(có gia hạn)

Thùng 10Chai
100ml,dung dịch
truyền tĩnh mạch

24
tháng 400 127,000 50,800,000

8 1 21D2N1055 Tamifine 20mg Tamoxifen 20mg Viên Cyprus Medochemie Ltd-Central
Factory

VN-17517-13
(có gia hạn)

Hộp 10 vỉ x 10 viên
nén

60
tháng 20,000 3,000 60,000,000

9 2 21D2N2002 Aminosteril N-Hepa
8% Acid amin* 8%/500ml Chai Austria Fresenius Kabi Austria

GmbH VN-22744-21
Thùng 10Chai

500ml,dung dịch tiêm
truyền

36
tháng 2,000 125,000 250,000,000

10 2 21D2N2007 Orkan SoftCapsule Calcitriol 0,25mcg Viên Korea Young  Poong
Pharma.Co.Ltd VN-20486-17 Hộp 3vỉ x 10 viên

nang mềm
36

tháng 167,000 2,490 415,830,000

11 2 21D2N2029 SaViDopril Plus Perindopril +
indapamid

4mg + 1.25
mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm SaVi VD-26260-17 Hộp 3vỉ x 10 viên nén 36
tháng 52,000 1,749 90,948,000

12 3 21D2N3007 Kaldyum Kali clorid 600mg Viên Hungary Egis Pharmaceutical s
Private limited Company

VN-15428-12
(có gia hạn)

Hộp 1 lọ 50 viên nang
giải phóng

48
tháng 65,795 2,050 134,879,750

13 4 21D2N4017 Darinol 300 Allopurinol 300mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
Danapha VD-28788-18 Hộp 2 vỉ x 10 viên nén 36

tháng 255,770 460 117,654,200

14 4 21D2N4023 BFS-Cafein Cafein (citrat) 30mg/3ml ống Việt Nam Công ty cổ phần Dược
phẩm CPC1 Hà Nội

VD-24589-16
(có gia hạn)

Hộp 10 ống,hộp
20 ống,hộp 50 ống

nhựa x 3ml,dung dịch
tiêm

24
tháng 890 42,000 37,380,000

15 4 21D2N4029 Cinnarizin Cinnarizin 25mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa VD-31734-19 Hộp 4 vỉ x 50 viên nén 36

tháng 1,478,290 63 93,132,270

16 4 21D2N4041 Oresol hương cam
Glucose khan; Natri
clorid; Natri citrat;

Kali clorid

(4g; 0,7g;
0,58g;

0,3g)/5.6g
Gói Việt Nam Công ty cổ phần Hóa

dược Việt Nam VD-30671-18 Hộp 40 gói
x5,6gam,thuốc bột

24
tháng 692,204 1,700 1,176,746,800

17 4 21D2N4043 Stiprol Glycerol 9g Tuýp Việt Nam Công ty cổ phần dược Hà
Tĩnh

VD-21083-14
(có gia hạn)

Hộp 6 tuýp x 9g,gel
thụt trực tràng

36
tháng 270 6,930 1,871,100

18 4 21D2N4051 Lidocain Kabi 2% Lidocain (hydroclorid) 2% - 20ml Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần

Dược-trang thiết bị y tế
Bình Định

VD-18804-13
(có gia hạn)

Hộp 10 lọ 20ml,dung
dịch tiêm

36
tháng 3,330 13,650 45,454,500

19 4 21D2N4065 Ofloxacin Ofloxacin 200mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa VD-27919-17 Hộp 10 vỉ viên nén x

10
36

tháng 144,150 355 51,173,250

20 4 21D2N4079 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Gói Việt Nam Công ty cổ phần dược
Danapha VD-25582-16 Hộp 20 gói 5g,thuốc

bột pha dung dịch
uống

24
tháng 268,120 430 115,291,600

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Trang 6

21 4 21D2N4104 Reduflu Extra

Paracetamol;
Dextromethorphan
HBr; Phenylephrin

hydroclorid

500mg, 15mg,
5mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Quảng Bình

VD-22209-15
(có gia hạn+thẻ

kho)
Hộp 25 vỉ viên nén x 4 36

tháng 60,000 840 50,400,000

22 5 21D2N5004 Flazole 100 Fluconazol 100mg Viên India Akums Drugs and
Pharmaceutical s Ltd VN-21381-18 Hộp 1 vỉ x 10 viên

nang cứng
24

tháng 81,440 3,150 256,536,000

23 5 21D2N5008 Kefentech Ketoprofen 30mg Miếng Korea Jeil Health Science Inc VN-10018-10
(có gia hạn)

Hộp 20 gói x (5;7 hoặc
10 miếng),cao dán

36
tháng 33,190 11,800 391,642,000

24 5 21D2N5010 Lignospan Standard Lidocain + Epinephrin 2% - 1,8ml Ống France Septodont VN-16049-12
(có gia hạn)

Hộp 5vỉ x 10 ống
1.8ml,dung dịch tiêm
dùng trong nha khoa

24
tháng 3,947 12,822 50,608,434

Cộng : 24 danh mục Thành tiền 4,259,453,904

07. Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

1 4 21D2N4016 Aciclovir 200mg Acyclovir 200mg Viên Việt Nam Công ty CPDP Minh Dân

VD-22934-15
(CV gia hạn số:
2637e/QLD-Đ

K; ngày
02/03/2021)

Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 83,730 424 35,501,520

2 4 21D2N4025 Cephalexin 250mg Cefalexin 250mg Gói Việt Nam Công ty CPDP Minh Dân

VD-19899-13
(CV gia hạn số:

12583/QLD-
ĐK; ngày
06/8/2020)

Hộp 10 gói x 1,4g 24
tháng 497,285 732 364,012,620

3 4 21D2N4082 Cotrimoxazol 480mg Sulfamethoxazol +
Trimethoprim

400mg +
80mg Viên Việt Nam Công ty CPDP Minh Dân VD-24799-16 Hộp 20 vỉ x 20 viên 36

tháng 581,370 219 127,320,030

4 4 21D2N4094 Vitamin PP 50mg Vitamin PP 50mg Viên Việt Nam Công ty CPDP Minh Dân VD-25218-16 Hộp 10 vỉ x 30 viên 36
tháng 59,158 91 5,383,378

5 4 21D2N4101 Penicilin V kali
1.000.000 IU Penicillin V 1000000 Viên Việt Nam Công ty CPDP Minh Dân

VD-17933-12
(CV gia hạn số:
11690e/QLD-

ĐK; ngày
16/6/2021)

Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 1,000 525 525,000

Cộng : 05 danh mục Thành tiền 532,742,548

08. Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

1 4 21D2N4003 Aspirin 81mg Acetylsalicylat Na 81mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm TV.Pharm VD-20261-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên 24

tháng 300,000 78 23,400,000

2 4 21D2N4112 Daklife 75mg Clopidogrel 75mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm TV.Pharm VD-27392-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36

tháng 130,000 312 40,560,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Cộng : 02 danh mục Thành tiền 63,960,000

09. Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd

1 2 21D2N2009 Zolifast 1000 Cefazolin 1g Lọ Việt Nam Tenamyd VD- 23021-15 Hộp 10 lọ 36
tháng 52,500 17,388 912,870,000

2 2 21D2N2011 Tenafotin 2000 Cefoxitin 2g Lọ Việt Nam Tenamyd VD- 23020-15 Hộp 10 lọ 36
tháng 30,000 99,750 2,992,500,000

Cộng : 02 danh mục Thành tiền 3,905,370,000

10. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Âu

1 5 21D2N5011 Cerefort Piracetam 200mg/ml;
120ml Lọ Ai cập UniPharma Company VN-21373-18 Hộp 1 lọ x 120ml 36

tháng 6,070 96,000 582,720,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 582,720,000

11. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - CN Tp. Hồ Chí Minh

1 1 21D2N1009 Diazepam Injection
BP 10mg Diazepam 5mg/ml - 2ml Ống Germany Panpharma GmbH (Tên

cu: Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwe rk)

VN-15613-12 Hộp 10 ống 2ml 36 9,174 12,600 115,592,400

2 1 21D2N1013 Heparin Heparin Natri 5000UI/ml,
5ml Lọ Germany Panpharma GmbH (Tên

cu: Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwe rk)

VN-15617-12 Hộp 25 lọ 5ml 60 6,245 199,500 1,245,877,500

3 1 21D2N1021 Methylergometrine
Maleate injection

0,2mg - 1ml
Methyl ergometrin 0,2mg/ml Ống Germany

Panpharma GmbH (Tên
cu: Rotexmedica GmbH

Arzneimittelwe rk)
VN-21836-19 Hộp 10 ống 1ml 48 2,660 18,900 50,274,000

4 1 21D2N1028 Levonor Nor - Epinephrin (Nor
- adrenalin) 1mg/ml Ống Poland Warsaw Pharmaceutical

Works Polfa S.A. VN-20116-16 Hộp 10 ống 1ml 24 16,000 35,000 560,000,000

5 1 21D2N1040 Suxamethonium
Chloride Suxamethonium clorid 100mg/2ml Ống Germany Warsaw Pharmaceutical

Works Polfa S.A. VN-16040-12 Hộp 10 ống 2ml 24 370 19,564 7,238,680

6 2 21D2N2001 Hepagold 250 Acid amin* 8%/250ml Túi Korea JW Life Science
Corporation VN-21298-18 Thùng carton chứa 10

túi 250ml 24 2,020 91,500 184,830,000

7 4 21D2N4002 Fudareus-H Acid fusidic +
hydrocortisone 15g Tube Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm VCP VD-32932-19 Hộp 01 tuýp 15g 36 220 54,000 11,880,000

8 4 21D2N4054 Varogel S Magnesi hydroxyd
+ nhôm hydroxyd

( 800,4 mg +
611,76 mg)

/10ml
Gói Việt Nam Công ty TNHH Dược

phẩm Shinpoong Daewoo VD-26519-17 Hộp 20 gói 10ml 36 275,261 2,520 693,657,720

9 4 21D2N4061 Morphin 30 mg Morphin sulphat 30mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Trung ương 2 VD-19031-13 Hộp 3 vỉ x 7 viên 36 25,670 7,150 183,540,500

10 4 21D2N4068 Oxacilin 1g Oxacilin 1g Lọ Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm VCP VD-31240-18 Hộp 10 lọ 36 4,000 27,000 108,000,000

11 4 21D2N4095 Jukmax L-Ornithin - L-
Aspartat 3000 mg/4.5g Gói Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Nam Hà VD-34577-20 Hộp 20 gói 4,5g 24 1,000 29,688 29,688,000

Cộng : 11  danh mục Thành tiền 3,190,578,800

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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12. Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2

1 1 21D2N1033 Periloz Plus
4mg/1.25mg Tab

3X10's

Perindopril +
Indapamid

3,34mg +
1,25mg Viên Slovenia Lek Pharmaceutical s d.d, VN-15517-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên 24

tháng 25,000 3,737 93,425,000

2 1 21D2N1036 Fresofol 1% Mct/Lct
Inj 20ml 5's Propofol 10mg/ml-

20ml Ống Áo Fresenius Kabi Austria
GmbH VN-17438-13 Hộp 5 ống 20ml 36

tháng 5,000 26,300 131,500,000

3 1 21D2N1037 Ramipril 5mg Tab
2x10's Ramipril 5mg Viên Ba Lan Lek S.A VN-22443-19 Hộp 2 vỉ x 10 viên 24

tháng 20,000 2,650 53,000,000

4 1 21D2N1042 Volulyte 6% Bag
20's

Tinh bột este hóa
(hydroxyethyl starch) 500ml Túi Đức Fresenius Kabi

Deutschland GmbH VN-19956-16
Thùng 20 túi

Polyolefine (freeflex)
500ml

36
tháng 140 84,200 11,788,000

5 1 21D2N1047 Dalacin C Cap
300mg 16's Clindamycin 300mg Viên Pháp Fareva Amboise VN-18404-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên 60

tháng 20,000 11,273 225,460,000

6 1 21D2N1057 Meropenem Kabi 1g
Via 10's Meropenem* 1g Lọ Ý ACS Dobfar S.P.A VN-20415-17 Hộp 10 lọ 36

tháng 4,000 110,000 440,000,000

7 1 21D2N1058 Invanz Inj 1g 1's Ertapenem* 1g Lọ Pháp Laboratoires Merck
Sharp & Dohme - Chibret VN-20315-17 Hộp 1 lọ 15ml hoặc

20ml chứa 1g bột
24

tháng 200 552,421 110,484,200

8 1 21D2N1061 Zarzio 0.3mg/0.5ml
Inj 5's Filgrastim 0.3mg/0.5ml Bơm tiêm

CS sản xuất:
Đức, CS xuất

xưởng và đóng
gói: Áo

Cơ sở sản xuất: IDT
Biologika GmbH; Cơ sở

xuất xưởng: Sandoz
GmbH; Cơ sở đóng gói

thứ cấp: Sandoz
Gmbh-BP
Schaftenau

QLSP-1020-17
Hộp 5 bơm tiêm đóng
sẵn thuốc x 0,5ml có
nắp an toàn kim tiêm

36
tháng 400 498,145 199,258,000

9 21D2N1064 Ultravist 300 Inj
50ml 10's Iopromid acid 623,40mg/ml

; 50ml Chai Đức Bayer Pharma AG VN-14922-12 Hộp 10 chai x 50ml 36
tháng 2,000 242,550 485,100,000

10 2 21D2N2020 Geloplasma Inj
500ml Bag 20's Gelatin 4%-500ml Túi Pháp Fresenius Kabi France VN-19838-16

Thùng 20 túi
Polyolefine (freeflex)

500ml

18
tháng 925 110,000 101,750,000

Cộng : 10 danh mục Thành tiền 1,851,765,200

13. Công ty cổ phần dược Trung ương 3

1 4 21D2N4018 Cetecoasuta 42 Alpha chymotrypsin 8400 IU Viên Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược
Trung Ương 3

VD-23735-15
(CV GH

2076e/QLD-Đ
K đến hết

ngày
25/02/2022

Hộp 10 vỉ x 10 viên 24
tháng 193,450 538 104,076,100

2 4 21D2N4075 Roxithromycin
150mg Roxithromycin 150mg Viên Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược

Trung Ương 3 VD-33666-19 Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 63,000 540 34,020,000

Cộng : 02 danh mục Thành tiền 138,096,100

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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14. Công ty cổ phần dược Vacopharm

1 1 21D2N1046 URSOCHOL 250
MG Ursodeoxycholic acid 250mg Viên Italy ABC

Farmaceutici S.P.A VN-22135-19 Hộp 50 viên 24
tháng 6,000 12,100 72,600,000

2 2 21D2N2019 LEMINERG 4 Galantamin 4mg Viên Việt Nam Công ty Cổ phần Dược
phẩm Savi VD-33528-19 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36

tháng 2,000 9,500 19,000,000

Cộng : 02 danh mục Thành tiền 91,600,000

15. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà

1 1 21D2N1020 Berlthyrox 100 Levothyroxin 100mcg Viên Đức Berlin Chemie AG
(Menarini Group) VN-10763-10 Hộp 4 vỉ x 25 viên 24

tháng 58,000 535 31,030,000

2 2 21D2N2015 Grafort Dioctahedral smectite 3g/20ml Gói Hàn Quốc Daewoong
Pharmaceutical Co., Ltd. VN-18887-15 Hộp 20 gói x 20ml 36

tháng 24,250 7,750 187,937,500

Cộng : 02 danh mục Thành tiền 218,967,500

16. Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

1 4 21D2N4001 Calci Folinat 5ml
Acid folinic (dưới
dạng Calcifolinat

pentahydrat)
50mg Ống Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Vĩnh Phúc VD-29225-18 Hộp 2 vỉ x 5
ống 5ml

24
tháng 2,500 21,900 54,750,000

2 4 21D2N4012 Vinmotop Nimodipin 30mg Viên Việt Nam 4

VD - 21405 -
14 (có Công văn

gia hạn số
880e/QLD-Đ

K ngày
14/02/2021)

Hộp 3 vỉ x 10 viên 36
tháng 2,400 6,300 15,120,000

3 4 21D2N4013 Vinbrex 80 Tobramycin 80mg/2ml Ống Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Vĩnh Phúc VD-33653-19 Hộp 1 vỉ x 5

ống 2ml
36

tháng 7,500 4,720 35,400,000

4 4 21D2N4040 Vinzix Furosemid 40mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Vĩnh Phúc VD - 28154 - 17 Hộp 5 vỉ x 50 viên 36

tháng 74,400 121 9,002,400

5 4 21D2N4044 Aslem Glycyl funtumin
(hydroclorid) 0,3mg/ml Ống Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Vĩnh Phúc VD-32032-19 Hộp 1 vỉ x 10
ống x 1ml

36
tháng 5,000 41,000 205,000,000

6 4 21D2N4059 Vingomin Methyl ergometrin 0,2mg/ml ống Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Vĩnh Phúc

VD - 24908 -
16 (có Công văn

gia hạn số
10149e/QLD-

ĐK ngày
30/05/2021)

Hộp 1 vỉ x 10
ống 1ml

24
tháng 5,158 11,900 61,380,200

7 4 21D2N4089 Vinphaton Vinpocetin 5mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Vĩnh Phúc VD-29910-18 Hộp 50 vỉ x 25 viên 36

tháng 50,700 246 12,472,200

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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Cộng : 07 danh mục Thành tiền 393,124,800

17. Công ty Cổ phần Dược phẩm Vipharco

1 1 21D2N1024 Nimovac-V Nimodipin 10mg/50ml Lọ Hy Lạp Pharmathen S.A VN-18714-15
Hộp 1 lọ 50 ml kèm
dụng cụ truyền bằng

PE

24
tháng 245 586,000 143,570,000

2 1 21D2N1031 Ulceron Pantoprazol 40mg Lọ Hy Lạp Anfarm hellas S.A. VN-20256-17 Hộp 01 lọ; Hộp 10 lọ 36
tháng 120 72,000 8,640,000

3 1 21D2N1050 Antarene Ibuprofen 100mg Viên Pháp Sophartex VN-21379-18 Hộp 2 vỉ x 20 viên 36
tháng 18,500 2,500 46,250,000

Cộng : 03 danh mục Thành tiền 198,460,000

18. Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm An

1 2 21D2N2018 Gabarica 400 Gabapentin 400mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm SaVi VD-24848-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 117,900 6,500 766,350,000

2 4 21D2N4078 A.T Simvastatin 40 Simvastatin 40mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần Dược
phẩm An Thiên VD-34653-20 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 21,000 2,583 54,243,000

Cộng : 02 danh mục Thành tiền 820,593,000

19. Công ty TNHH Bình Việt Đức

1 1 21D2N1008 Demoferidon Deferoxamin 500ng Lọ Greece Demo S.A.
Pharmaceutical Industry VN-21008-18 Hộp 10 lọ 48

tháng 100 165,000 16,500,000

2 1 21D2N1029 Mocetrol Omeprazol 40mg Lọ Greece Demo S.A.
Pharmaceutical Industry VN-16248-13 Hộp 1 lọ bột +  1  ống

dung môi
24

tháng 6,140 34,500 211,830,000

3 1 21D2N1063 Ozumik Zoledronic acid 4mg/5ml Lọ Greece Demo S.A.
Pharmaceutical Industry VN-21270-18 Hộp 10 lọ 36

tháng 500 550,000 275,000,000

 Cộng: 03 danh mục Thành tiền 503,330,000

20. Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị y tế Bình An

1 4 21D2N4102 Soledivir Sofosbuvir +
ledipasvir 400mg/90mg Viên Việt Nam Công ty TNHH sinh dược

phẩm Hera QLĐB-713-1 8 Hộp 4 vỉ x 7 viên 36
tháng 900 130,000 117,000,000

Cộng:  01 danh mục Thành tiền 117,000,000

21. Công ty TNHH Chánh Tâm

1 4 21D2N4067 Ofloxacin
200mg/100ml Ofloxacin 200mg/100m l Lọ Việt Nam

Công ty CP Dược Phẩm
Trung Ương 1- Pharbaco VD-31215-18 Hộp 1 lọ x 100ml 24

tháng 24,900 95,000 2,365,500,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 2,365,500,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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22. Công ty TNHH Dược Phẩm Châu Á - Thái Bình Dương

1 1 21D2N1022 Metronidazole/Vio
ser Metronidazol 500mg/100 ml Chai Hy Lạp Vioser S.A Parenteral

Solutions Industry VN-22749-21 Chai 100ml 36
tháng 10,020 27,000 270,540,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 270,540,000

23. Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam

1 1 21D2N1038 Carsil 90mg Silymarin 90mg Viên Bulgaria Sopharma AD VN-22116-19 Hộp 5 vỉ x 6 viên 36
tháng 26,000 3,360 87,360,000

Cộng : 01  danh mục Thành tiền 87,360,000

24. Công ty TNHH Đông Nam Pharma

1 2
21D2N2026

SaVi Lisinopril 5 Lisinopril 5mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm SaVi VD-24852-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

bao phim 36 100,000 1,800 180,000,000

Cộng : 01  danh mục Thành tiền 180,000,000

25. Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

1 1 21D2N10
01 Cordarone Amiodaron 200mg Viên Pháp Sanofi Winthrop

Industrie VN-16722-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên 24
tháng 6,150 6,750 41,512,500

2 1 21D2N10
14 Lantus Insulin analog tác

dụng chậm, kéo dài
100UI/ml,

10ml Lọ Đức Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH QLSP-0790-1 4 Hộp 1 lọ 10ml 36

tháng 640 505,030 323,219,200

3 4 21D2N40
04 Tegrucil-4 Acenocoumarol 4mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Đạt Vi Phú VD-25455-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên 36
tháng 15,000 540 8,100,000

4 4 21D2N40
06 Javiel Diacerein 50mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Đạt Vi Phú VD-28465-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên;
hộp 10 vỉ x 10 viên

36
tháng 30,000 616 18,480,000

5 4 21D2N40
36 Rizax Donepezil 5mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Đạt Vi Phú VD-30347-18 Hộp 4 vỉ x 7 viên 36
tháng 4,000 2,100 8,400,000

6 4 21D2N40
99 Pasquale-50 Cilostazol 50mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược

phẩm Đạt Vi Phú VD-28480-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 5,000 3,500 17,500,000

Cộng : 06  danh mục Thành tiền 417,211,700

26. Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ

1 1 21D2N1005 Opxil IMP 500mg Cefalexin 500mg Viên Việt Nam

Chi nhánh 3 - Công ty cổ
phần dược phẩm

Imexpharm tại Bình
Dương

VD-30400-18 Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 431,220 3,590 1,548,079,800

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)
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2 1 21D2N1011
Duosol without

potassium solution
for haemofiltration

Dung dịch lọc máu
liên tục (có hoặc

không có chống đông
bằng citrat; có hoặc

không có chứa lactat)

555ml dung
dịch điện giải
chứa: Natri

clorid 2,34g;
Calci clorid

dihydrat 1,1g;
Magnesi

clorid
hexahydrat

0,51g;
Glucose

anhydrous
(dưới dạng

glucose
monohydrat)
5,0g; Acid
hydrocloric
25% 0,73g-

2,19g;

Túi Germany B. Braun Avitum AG VN-20914-18

Hộp 2 túi 2 ngăn - Mỗi
túi gồm 1 ngăn chứa
4445ml dung dịch

bicarbonat và 1 ngăn
chứa 555ml dung dịch

điện giải.

24
tháng 300 630,000 189,000,000

3 1 21D2N1065 Prismasol BO

Dung dịch lọc máu
liên tục (có hoặc

không có chống đông
bằng citrat; có hoặc

không có chứa lactat)

Khoang A:
Mỗi 1000ml

chứa: Calcium
clorid

dihydrat
5,145g;

Magnesium
clorid

hexahydrat
2,033g; Acid
lactic 5,4g;
Khoang B;

Mỗi 1000ml
chứa : Sodium
chlorid 6,45g,;

Sodium
hydrogen

Túi Italy Bieffe Medital S.p.A. VN-21678-19

Thùng 2 túi, mỗi túi
gồm 2 khoang (khoang
A 250ml và khoang B

4750ml)

18
tháng 2,000 700,000 1,400,000,000

4 2 21D2N2028 Slandom 8 Ondansetron 8mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm SaVi VD-28043-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36

tháng 11,620 4,450 51,709,000

5 3 21D2N3003 Kavasdin 10 Amlodipin 10mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa

VD-20760-14
(Có CV gia hạn

đến ngày
09/02/2022)

Hộp 10 vỉ x 10 viên 36
tháng 698,180 335 233,890,300

6 3 21D2N3005 Felodipine Stella
5mg retard Felodipin 5mg Viên Việt Nam

Công ty TNHH Liên
doanh Stellapharm- Chi

nhánh 1
VD-26562-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên 36

tháng 40,000 1,200 48,000,000

7 4 21D2N4007 DigoxineQualy Digoxin 0,25mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm 3/2 VD-31550-19 Hộp 1 vỉ x 30 viên 36

tháng 19,439 650 12,635,350

8 4 21D2N4062 Natri Clorid 0.9% Natri clorid 0.9% - 500ml Chai Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm 3/2 VD-26717-17 Chai 500ml 36

tháng 40,000 7,500 300,000,000

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trang 13

9 5 21D2N5009 Syndopa 275 Levodopa +
Carbidopa

250mg +
25mg Viên India Sun Pharmaceutical

Industries Ltd

VN-13392-11
(Có báo cáo tồn

kho)
Hộp 5 vỉ x 10 viên 48

tháng 9,190 3,250 29,867,500

Cộng : 09  danh mục Thành tiền 3,813,181,950

27. Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế Hưng Thịnh

1 2 21D2N2023 Savi Irbesartan 75mg Irbesartan 75mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần Dược
phẩm Savi VD-28034-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36

tháng 56,300 2,940 165,522,000

2 4 21D2N4071 Soluboston 20 Prednisolon 20MG Viên Việt Nam Công ty cổ phần dược
phẩm Boston VD-32505-19 Hộp 5 vỉ x 10 viên 24

tháng 38,800 4,479 173,785,200

3 4 21D2N4097 Meropenem 0,25g Meropenem 0,25g Lọ Việt Nam Công ty cổ phần Dược
phẩm VCP VD-33642-19 Hộp 10 lọ 36

tháng 400 81,000 32,400,000

4 4 21D2N4105 Topgalin 300 Pregabalin 300mg Viên Việt Nam Công ty cổ phần US
Pharma USA VD-34850-20 Hộp 3 vỉ x 10 viên 36

tháng 14,000 11,000 154,000,000

5 4 21D2N4106 Pasigel
Magnesi hydroxyd

+gel nhôm hydroxyd
+ simethicon

(200mg+230
mg+25mg)/5

ml
Gói Việt Nam Công ty cổ phần Dược

Apimed VD-34622-20 Hộp 30 gói x 5ml 36
tháng 60,000 1,900 114,000,000

6 4 21D2N4108 Vitazidim 3g Ceftazidim 3g Lọ Việt Nam Công ty cổ phần Dược
phẩm VCP VD-31242-18 Hộp 10 lọ 36

tháng 10,000 88,000 880,000,000

7 4 21D2N4111 Rvmoxi Moxifloxacin 400mg/100m l Chai Việt Nam
Công ty cổ phần Dược

phẩm trung ương I -
Pharbaco

VD-30142-18 Hộp 1 chai x 100ml 24
tháng 6,000 235,000 1,410,000,000

Cộng : 07  danh mục Thành tiền 2,929,707,200

28. Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ du lịch Mây Vàng

1 2 21D2N20
14

Eytanac Ophthalmic
Solution Diclofenac 0,1% - 5ml Lọ Korea Samil Pharmaceutical

Co., Ltd.

VN-11307-10
Duy trì hiệu lực

GĐKLH:
3490e/QLD-Đ
K, 17/03/2021

Hộp 1 lọ 5ml 36
tháng 1,400 43,000 60,200,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 60,200,000

29. Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh

1 2 21D2N2013 Fullgram Injection
600mg/4ml Clindamycin 600mg/4ml Ống Hàn Quốc Samjin Pharmaceutical

Co., Ltd. VN-20968-18 Hộp 10 ống x 4ml 24
tháng 6,000 81,000 486,000,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 486,000,000

30. Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Tâm Toàn Phát

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trang 14

1 4 21D2N4009 Bidilucil 500 Meclophenoxat 500mg Lọ Việt Nam
Công ty cổ phần Dược

-TTBYT Bình
Định (Bidiphar)

VD-20667-14
(CV gia hạn

13812e/QLD-
ĐK ngày

26/07/2021)

Hộp 1 lọ + 1 ống nước
cất pha tiêm 10ml

36
tháng 20,000 57,800 1,156,000,000

Cộng : 01 danh mục Thành tiền 1,156,000,000

31. Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát

1 1 21D2N1060 Xalvobin 500mg film-
coated tablet Capecitabin 500mg Viên Cyprus Remedica Ltd. VN-20931-18 Hộp 12 vỉ x 10 viên 24 3,000 38,430 115,290,000

2 2 21D2N2024 Vasotrate-30 OD Isosorbide 30mg Viên India Torrent Pharmaceutical s
Ltd VN-12691-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên 24 203,100 2,520 511,812,000

3 3 21D2N3006 Vasotrate-30 OD Isosorbid mononitrat 30mg Viên India Torrent Pharmaceutical s
Ltd VN-12691-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên 24 116,100 2,520 292,572,000

4 4 21D2N4107 Osarstad 40 Valsartan 40mg Viên Việt Nam
Công Ty TNHH Liên

Doanh Stellapharm - Chi
nhánh 1

VD-26570-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 40,000 3,060 122,400,000

Cộng : 04 danh mục Thành tiền 1,042,074,000

Tổng cộng 40,864,324,513

STT Nhóm Mã danh mục Tên danh mục Tên hoạt chất Hàm lượng Đơn vị
tính Nươc sản xuất Hãng SX Số đăng kí Quy cách đóng gói Hạn dùng Số lượng Đơn giá Thành tiền

(đông)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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